
UBND QUẬN KIẾN AN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  

Số:         /PGDĐT 

V/v xin ý kiến về phân tuyến địa bàn tuyển sinh 

các lớp đầu cấp từ năm học 2023-2024 

Kiến An, ngày        tháng 4 năm 2023 

 

Kính gửi:   

 - Uỷ ban nhân dân các phường; 

 - Phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch quận; 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc quận. 
 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 

32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường 

trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 

học; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT 

ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Công văn số 996/SGDĐT-

KTKĐ ngày 14/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh 

vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024;  

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

thành phố về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo phân tuyến địa bàn tuyển 

sinh các lớp đầu cấp từ năm học 2023-2024 (có nội dung gửi kèm). 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban nhân dân các phường, phòng 

Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch quận, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc 

quận cho ý kiến tham gia bằng văn bản và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo 

trước 10h ngày 26/4/2023 để trình Uỷ ban nhân dân quận xem xét phê duyệt. 

Quá thời hạn trên nếu Phòng GD&ĐT không nhận được ý kiến, coi như đơn vị 

nhất trí với Dự thảo. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

Trần Thị Tuyết 

 

 

 



PHÂN BỔ ĐỊA BÀN TUYỂN SINH TỪ NĂM HỌC 2023- 2024 
(kèm theo Công văn số      /PGDĐT ngày      tháng 4 năm 2023) 

1. Cấp Mầm non 

STT Đơn vị 

Địa bàn tuyển sinh  

(Tổ dân phố mới theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về sắp xếp, sát 

nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố) 

1 Văn Đẩu 
Phường Văn Đẩu ( Các tổ dân phố Trần Phú, Đường Đỏ, 

Cận Sơn, Nam Sơn, Lý Thường Kiệt, Đẩu Sơn 1,2) 

2 Hoa Mai Phường Tràng Minh 

3 Hương Sen Phường  Lãm Hà (Các tổ dân phố số 1, 2, 3, 5, 7, 9) 

4 Nhi Đức 

Phường Lãm Hà (Các tổ dân phố số 4, 6, 8 ,10), Phường 

Đồng Hòa (Các tổ dân phố Phương Khê, Lãm Khê, Đồng 

Tâm, Tân Khê) 

5 Hoa Phượng 
Phường Văn Đẩu ( Các tổ dân phố  Đẩu Vũ;  

Đẩu Phượng 1,2)  

6 Bắc Sơn Phường Bắc Sơn 

7 Hướng Dương Phường Ngọc Sơn 

8 Nam Hà Phường Nam Sơn 

9 Quán Trữ Phường Quán Trữ 

10 Trần Thành Ngọ Phường Trần Thành Ngọ 

11 Hoa Cúc Phường Phù Liễn 

13 Đồng Hòa 
Phường Đồng Hòa (Các tổ dân phố Đống Khê 1,2; Đồng 

Lập, Mỹ Khê Đông, Mỹ Khê Tây) 

14 Thực Hành Dân số độ tuổi một số phường theo chỉ tiêu được giao 
 

2. Cấp Tiểu học 
 

STT Đơn vị Địa bàn tuyển sinh 

1 Nguyễn Du Phường Lãm Hà 

2 Đồng Hòa Phường Đồng Hòa 

3 Quán Trữ Phường Quán Trữ 

4 Nam Hà 
Phường Nam Sơn (Các tổ dân phố Kha Lâm 2,3,4,5,6; Lệ 

Tảo 1,2,3) 

5 Lê Hồng Phong 
Phường Văn Đẩu (Các tổ dân phố Lý Thường Kiệt, Cận Sơn, 

Đường Đỏ, Trần Phú, Nam Sơn, Đẩu Phượng 1) 

6 Kim Đồng 
Phường Văn Đẩu (Các tổ dân phố Đẩu Sơn 1,2; Đẩu Vũ, 

Đẩu Phượng 2) 

7 Lý Tự Trọng Phường Phù Liễn 

8 Trần Quốc Toản Phường Tràng Minh 

9 Quang Trung Phường Bắc Sơn; Phường Nam Sơn (Tổ dân phố Kha Lâm 1) 

10 Trần Thành Ngọ Phường Trần Thành Ngọ 

11 Ngọc Sơn Phường Ngọc Sơn 

12 Thực Hành Dân số độ tuổi một số phường theo chỉ tiêu được giao 



3. Cấp Trung học cơ sở 

 

STT Đơn vị  Địa bàn tuyển sinh 

1 
Lương Khánh 

Thiện 

Phường Ngọc Sơn, Phường Trần Thành Ngọ (Các tổ dân phố 

số 2, 3, 7, 8, 9) 

2 Bắc Sơn 
Phường Bắc Sơn, Phường Trần Thành Ngọ (Các tổ dân phố số 

1, 4, 5, 6) 

3 Trần Phú Phường Văn Đẩu, Phường Trần Thành Ngọ (Tổ dân phố số 10) 

4 Bắc Hà Phường Phù Liễn và phường Tràng Minh 

5 Nam Hà 
Phường Nam Sơn, Phường Quán Trữ ( Tổ dân phố Trần Nhân 

Tông) 

6 Đồng Hòa 
Phường Đồng Hòa, Phường Quán Trữ (Các tổ dân phố Trữ 

Khê 1,2; Lê Duẩn) 

7 Trần Hưng Đạo 
Phường Lãm Hà, Phường Quán Trữ (Các tổ dân phố Trường 

Chinh 1,2) 
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